
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

ĐẶC KHU CÁT HẢI 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cát Hải, ngày      tháng 8 năm 2025 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc khen thưởng học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học 2024 - 2025 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ĐẶC KHU CÁT HẢI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 

16/6/2025; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 152/2025/NĐ-CP ngày 14/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân cấp, phân quyền trong lĩnh vực thi đua, khen thưởng; quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đặc khu Cát Hải. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Cát Hải cho 

40 học sinh đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2024 - 2025. 

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tiền thưởng theo quy định tại Nghị định số 152/2025/NĐ-CP, 

ngày 14/6/2025 của Chính phủ, được trích từ ngân sách địa phương, cụ thể: 

40 cá nhân x 710.000 đồng: =   28.400.000 đồng 

    (Hai mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn). 

Điều 3. Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng đặc khu; Chánh 

Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Kinh tế; các cá nhân có tên trong danh sách 

ghi tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                                                                                          
- Như Điều 3; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Thường trực HĐND đặc khu; 

- CT, các PCT UBND đặc khu; 

- Lưu: VT, VHXH.                                               

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Phan Viết Điện 
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DANH SÁCH KHEN THƯỞNG 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND, ngày        /8/2025 của UBND đặc khu Cát Hải) 

 
 

I. Học sinh Tiểu học xuất sắc tiêu biểu (10 cá nhân) 

TT Họ tên Lớp Trường 

1 Em Trần Gia Hân 3A3 Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

2 Em Hà Thái An 1A3 Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

3 Em Ngô Hà An Nhiên 4A2 Tiểu học và Trung học cơ sở Văn Phong 

4 Em Trần Huy Hoàng 2 Tiểu học và Trung học cơ sở Gia Luận 

5 Em Vũ Tuệ Anh 2 Tiểu học và Trung học cơ sở Phù Long 

6 Em Nguyễn Đăng Doanh 5 Tiểu học và Trung học cơ sở Hiền Hào 

7 Em Bùi Đoàn  Phương Anh 5A2 Tiểu học và Trung học cơ sở Đoàn Đức Thái 

8 Em Nguyễn Lê Phương Thảo 4A1 Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

9 Em Nguyễn Thế Sơn 2A2 Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi 

10 Em Nguyễn Huy 2 Tiểu học và Trung học cơ sở Xuân Đám 

 

II. Học sinh Trung học cơ sở xuất sắc tiêu biểu (10 cá nhân) 

TT Họ tên Lớp Trường 

1 Em Đỗ Lê Khánh Vy 7A3 Tiểu học và Trung học cơ sở Đoàn Đức Thái 

2 Em Phạm Quỳnh Anh 6A1 Trung học cơ sở thị trấn Cát Bà 

3 Em Đỗ Uyên Nhi 6A1 Trung học cơ sở thị trấn Cát Bà 

4 Em Dương Việt My 7A1 Trung học cơ sở thị trấn Cát Bà 

5 Em Hà Bảo Trang 6A1 Trung học cơ sở thị trấn Cát Bà 

6 Em Bùi Tuấn Đạt 6A1 Trung học cơ sở thị trấn Cát Bà 

7 Em Nguyễn Thu Ngân 7A1 Trung học cơ sở thị trấn Cát Bà 

8 Em Nguyễn Phi Yến 8A1 Trung học cơ sở thị trấn Cát Bà 

9 Em Hoàng Bảo Châu 7A2 Tiểu học và Trung học cơ sở Hà Sen 

10 Em Vũ Nguyên Phương 7A1 Trung học cơ sở thị trấn Cát Bà 

 



3 

 

III. Học sinh Trung học phổ thông xuất sắc tiêu biểu (10 cá nhân) 

TT Họ tên Lớp Trường 

1 Em Phạm Gia Lộc 11B4 Trung học phổ thông Cát Hải 

2 Em Hoàng Ngọc Minh 10C1 Trung học phổ thông Cát Bà 

3 Em Phùng Ngọc Gia Hân 10C1 Trung học phổ thông Cát Bà 

4 Em Phạm Bảo Chi 11B2 Trung học phổ thông Cát Bà 

5 Em Phạm Mai Anh 11B1 Trung học phổ thông Cát Bà 

6 Em Nguyễn Bùi Cẩm Tú 12A2 Trung học phổ thông Cát Bà 

7 Em Nguyễn Lâm Huy 10C1 Trung học phổ thông Cát Bà 

8 Em Đỗ Minh Nhật 11B4 Trung học phổ thông Cát Hải 

9 Em Vũ Hương Quỳnh 11B4 Trung học phổ thông Cát Hải 

10 Em Lê Hà Thu 12A1 Trung học phổ thông Cát Bà 

IV. Học sinh có điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 cao (05 cá nhân) 

TT Họ tên Lớp Trường 

1 Em Phạm Việt Hà 9 Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Lộ 

2 Em Lê Đăng Danh 9A1 Tiểu học và Trung học cơ sở Đoàn Đức Thái 

3 Em Lê Hoàng Bảo Anh 9A1 Trung học cơ sở thị trấn Cát Bà 

4 Em Lương Phạm Việt Ngân 9 Tiểu học và Trung học cơ sở Nghĩa Lộ 

5 Em Bùi Phương Thảo 9A1 Trung học cơ sở thị trấn Cát Bà 
 

V. Học sinh có điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 cao (05 cá nhân) 

TT Họ tên Lớp Trường 

1 Em Phạm Hoàng Phụng Tiên 12A2 Trung học phổ thông Cát Bà 

2 Em Phạm Ngọc Khánh 12A1 Trung học phổ thông Cát Bà 

3 Em Đỗ Như Quỳnh 12A1 Trung học phổ thông Cát Bà 

4 Em Nguyễn Anh Phương 12A1 Trung học phổ thông Cát Bà 

5 Em Phạm Thị Huyền 12A1 Trung học phổ thông Cát Hải 
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